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BẢNG CHI TIẾT TRANG CẤP PHỤC VỤ TRONG SINH HOẠT



	CỦA TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM

	(Đính kèm Quy định chính sách và chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số
TT
	Loại trang cấp
	Trung tâm Bảo trợ 

người già. người tàn tật
	Trung tâm Nuôi dưỡng

trẻ mồ côi khuyết tật
	Trung tâm Bảo trợ
huấn nghệ cô nhi Biên Hòa

	
	
	Người già - tàn tật
	Người tâm thần - Liệt
	Trẻ khuyết tật nặng
	Trẻ khuyết tật nhẹ
	Trẻ từ 6 tuổi trở lên
	Trẻ dưới 6 tuổi 

	
	
	Số

lượng
	Thành

tiền
	Số

lượng
	Thành

tiền
	Số

lượng
	Thành

tiền
	Số

lượng
	Thành

tiền
	Số

lượng
	Thành

tiền
	Số

lượng
	Thành

tiền

	1
	Quần áo  mặc hàng ngày
	2 bộ/1 năm
	    300.000 
	2 bộ/1 năm
	   300.000 
	10 bộ/1 năm
	   300.000 
	6 bộ/1 năm
	   300.000 
	2 bộ/1 năm
	   300.000 
	5 bộ/1 năm
	    200.000 

	2
	Quần áo lót
	2 bộ/1 năm
	      60.000 
	2 bộ/1 năm
	     60.000 
	
	 
	3 bộ/1 năm
	     60.000 
	2 bộ/1 năm
	     60.000 
	
	 

	3
	Tã lót
	
	 
	
	 
	15 cái/1 năm
	   140.000 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	Quần áo đi học
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	2 bộ/1 năm
	   300.000 
	3 bộ/1 năm
	    150.000 

	5
	Dép nhựa
	1 đôi/1 năm
	      15.000 
	1 đôi/1 năm
	     15.000 
	
	 
	1 đôi/1 năm
	     15.000 
	1 đôi/1 năm
	     15.000 
	1 đôi/1 năm
	      15.000 

	6
	Giày đi học
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1 đôi/1 năm
	     60.000 
	1 đôi/1 năm
	 

	7
	Vớ đi học
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	2 đôi/1 năm
	     20.000 
	4 đôi/1năm
	      40.000 

	8
	Bàn chải đánh răng P/S
	3 cái /1 năm
	      15.000 
	3 cái/1 năm
	     15.000 
	
	 
	3 cái/1 năm
	     15.000 
	3 cái/1 năm
	     15.000 
	 
	 

	9
	Kem đánh  răng P/S (200g)
	4 ống /1 năm
	      60.000 
	4 ống/1 năm
	     60.000 
	
	 
	4 ống/1 năm
	     60.000 
	4 ống/1 năm
	     60.000 
	 
	 

	10
	Xà bông tắm Lifebuoy (100g)
	12 cục/1 năm
	      60.000 
	12 cục/1 năm
	     60.000 
	12 cục/1 năm
	     60.000 
	12 cục/1 năm
	     60.000 
	12 cục/1 năm
	     60.000 
	 
	 

	11
	Xà bông giặt Omo
	6 kg /1 năm
	    120.000 
	9 kg/1 năm
	   180.000 
	12 kg/1năm
	   240.000 
	6 kg/1 năm
	   120.000 
	6 kg/1 năm
	   120.000 
	9 kg/1 năm
	    180.000 

	12
	Xà bông gội SunSikl (200ml)
	6 chai/1 năm
	    120.000 
	6 chai/1 năm
	   120.000 
	
	 
	6 chai/1 năm
	   120.000 
	6 chai/1 năm
	   120.000 
	4 chai/1 năm
	      80.000 

	13
	Mền đắp
	1 cái /3 năm
	      50.000 
	1 cái/1 năm
	     50.000 
	1 cái /2 năm
	     50.000 
	1 cái/2 năm
	     50.000 
	1 cái/2 năm
	     50.000 
	1 cái/3 năm
	      50.000 

	14
	Mùng tuyn
	1 cái/3 năm
	      50.000 
	1 cái/1 năm
	     50.000 
	1 cái /2 năm
	     50.000 
	1 cái/1 năm
	     50.000 
	1 cái/3 năm
	     50.000 
	
	 

	15
	Áo gối
	2  cái/1 năm
	      20.000 
	2 cái/1 năm
	     20.000 
	2 cái/1 năm
	     20.000 
	2 cái/1 năm
	     20.000 
	2 cái/1 năm
	     20.000 
	2 cái/1 năm
	      10.000 

	16
	Gối nằm
	1 cái/1 năm
	      20.000 
	1 cái/1 năm
	     20.000 
	1 cái/2 năm
	     20.000 
	1 cái/3 năm
	     20.000 
	1 cái/3 năm
	     20.000 
	1 cái/2 năm
	      20.000 

	17
	Áo ấm
	1 cái/3 năm
	      60.000 
	1 cái/3 năm
	     60.000 
	1 áo/2 năm
	     60.000 
	1 áo/2 năm
	     60.000 
	1 áo/5 năm
	     60.000 
	1 cái/5 năm
	      60.000 

	18
	Khăn lau mặt
	2 cái/1 năm
	      30.000 
	2 cái/1 năm
	     30.000 
	2 cái /1 năm
	     20.000 
	2 cái/1 năm
	     30.000 
	2 cái/1 năm
	     30.000 
	4 cái/1 năm
	      30.000 

	19
	Khăn mỏng lót tã (0,70m x 0,40m)
	
	 
	
	 
	40 cái/1 năm
	   320.000 
	
	 
	
	 
	20 cái/1 năm
	    160.000 

	20
	Khăn dày lót giường (1,1m x 0,60m)
	
	 
	
	 
	7 cái/1 năm
	   140.000 
	
	 
	
	 
	
	 

	21
	Khăn dày lót gối (0,70m x 0,40m)
	
	 
	
	 
	2 cái/1 năm
	     30.000 
	
	 
	
	 
	
	 

	22
	Khăn quấn trẻ sơ sinh
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	2 cái/1 năm
	    100.000 

	23
	Chiếu nylon
	1 chiếc/1 năm
	      40.000 
	2 chiếc/1 năm
	     80.000 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	24
	Chiếu lát
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1 chiếc/1 năm
	     15.000 
	
	 

	25
	Drap giường
	 
	 
	 
	 
	3 cái/1 năm
	   150.000 
	2 cái/1 năm
	   100.000 
	
	 
	2 cái/1 năm
	    100.000 

	26
	Áo mưa
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	1 cái/1 năm
	     20.000 
	
	 

	27
	Vệ sinh nữ
	 
	      20.000 
	 
	     20.000 
	 
	     20.000 
	 
	     20.000 
	
	     20.000 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Các trang cấp sẽ được thanh toán theo giá thị trường.
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